SO Y TE TINH BA RIA - VONG TAU CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TRUNG TAM Y TE Doc 1ap - Tw do - Hanh phic
HUYEN XUYEN MOQC
sé: 610/QD-TTYT Xuyén Moc, ngay 07 thang 09nam 2023
QUYET PINH

Vé viéc Piéu chinh quy trinh thi tuc hanh chinh
Tai Trung tam Y té huyén Xuyén Mgc

GIAM POC TRUNG TAM Y TE HUYEN XUYEN MOQC

Can cit Quyét dinh sé 362/QD-UBND ngay 20/02/2019 ciia UBND tinh Ba Ria-
Viing Tau vé viéc quy dinh vi tri, chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu té chire ciia
Trung tam Y té huyén Xuyén Méc;

Can civ Cong van sé 1041/SYT-VP ngay 26/4/2018 ciia S Y té tinh Ba Ria - Viing
Tau vé huedng dan niém uyét cong khai néi dung dia chi tiép nhdn phan dnh, kién nghi
ciia cd nhdn, t6 chirc vé quy dinh hanh chinh; Céng van 1043/SYT-VP ngay 26/4/2018
ciia S6 Y té tinh Ba Ria - Viing Tau vé trién khai Quyét dinh s6 08/2018/0P-UBND ngay
17/4/2018 cua UBND tinh Ba Ria - Viing Tau;

Theo dé nghi ciia Phong Té chire - Hanh chinh.

QUYET PINH

Piéu 1. Nay Diéu chinh 03 quy trinh thu tyc hanh chinh thyc hién tai Trung tam Y té
huyén Xuyén Moc gom:

1. Cap gidy ching nhan sitc khoe cho nguoi trén 18t.
2. Cap gidy chtng nhan stc khoe cho ngudi dudi 18t.
3. Cap gidy chtng nhan stc khoe dinh ky.

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky ban hanh. Cac quy trinh cép gidy
chtng nhan sitc khoe cho nguoi trén 18t; cap gidy ching nhan stc khoe cho
ngudi dudi 18t va cap gidy ching nhan sirc khoe dinh ky ban hanh theo Quyét
dinh s6 311/QD-TTYT ngay 07/10/2020 ctia Trung tim Y té huyén Xuyén Moc
khong con hiéu luc thi hanh.

Piéu 3. C4c bo phan truc thudc va cac ca nhan ¢ lién quan chiu trach nhiém thi hanh
quyét dinh nay./.

Noi nhén: GIAM POC

- Nhu Diéu 3;

- Phé Giam doc;

- Céc khoa, phong, TYT;

- Luu VT.

Ky boi: Trung tam y té huyén Xuyén Moc
Co quan: So'Y te, Tinh Ba Ria - Viing Tau
Ngay ky: 07-09-2023 10:23:40 +07:00

BS CKII. Vii Van Nam



PIEU CHINH QUY TRINH
¢ hanh chinh tai TTYT huyén Xuyén Mgc

m theo Quyét dinh’sé610/QD-TTYT ngay07/9/2023
cua Trung tdim Y t€ huyén Xuyén Mdc)

1. QUY TRINH KHAM SUC KHOE POI TUQNG TREN 18 TUOL.

TRUNG TAM Y TE HUYEN XUYEN MQC

QUY TRINH KHAM SUC KHOE
Poi twong trén 18 tudi

Can cwr phap ly

- Luat kham bénh, chita bénh s6 40/2009/QH12 ngay
23/11/2009;

- Thong tu 14/2013/TT-BTY ngay 02/6/2013 cua Bo Y
huéng dan kham strc khoe.

- Thong tu 37/2018/TT-BYT ngay 30/11/2018 cua BO Y
té vé quy dinh mirc t6i da khung gia, dich vu kham, chira
bénh khong thuoc BHYT

Noi tiép nhan

Phong Hanh chinh. SDT: 0254 3874528

Thoi gian tiép nhan

Tht 3 va tht 5 hang tudn, budi sang tir 07gio15 dén
10gi630, budi chiéu tir 13gid30 dén 15gio

Thoi gian giai quyét

Khong qua 08g dbi véi KSK thong thuong, 24g d6i vai
KSK ATVSTP, Luu tri, Spa

Trinh ty thyc hién

Poi v6i khach hang:

- Budc 1: Xuat trinh dnh 4x6 phong tring, ding ky va dién
thong tin vao phiéu KSK tai phong Hanh chinh.

- Budc 2: Nop 1¢ phi KSK tai quay thu vién phi.

- Bude 3: Lam céc xét nghiém va chup XQ tai khoa XN-
CDPHA, kham chuyén khoa tai Khoa Kham bénh.

- Budc 4: Nhan cac két qua Xét nghiém, XQ; ndp toan bd
phiéu KSK va két qua XN vé phong Hanh chinh.

- Bu6c 5: Nhan két qua KSK hoan chinh tai phong Hanh
chinh

Doi véi TTYT:

- Budce 1: Nhan vién tiép nhan anh, phat bo phiéu KSK,
huéng dan khach hang dién phiéu, dong dau giap lai vao
anh, hudng dan trinh tu KSK cho khach hang.

- Budc 2: Nhén lai phiéu KSK va két qua can 1am sang,
vao s6 KSK, trinh ky lanh dao.

- Budc 3: Tra két qua KSK hoan chinh cho khach hang.




Gidy to lién quan

Anh 4x6 phong tring, CMND/Th¢ cin cudc dé dbi chiéu.

L¢ phi

Theo quy dinh tai Thong tu 37/2018/TT-BYT

2. QUY TRINH KHAM SUC KHOE POI TUQNG DUOI 18 TUOL

TRUNG TAM Y TE HUYEN XUYEN MQC

QUY TRINH KHAM SUC KHOE
Poi twong duwéi 18 tudi

Can cu phap ly

- Luat kham bénh, chita bénh s 40/2009/QH12 ngay
23/11/20009;

- Thong tu 14/2013/TT-BTY ngay 02/6/2013 ciia Bo Y
huéng dan kham sirc khoe.

- Thong tu 37/2018/TT-BYT ngay 30/11/2018 cia By Y té
vé quy dinh muc ti da khung gia, dich vu kham, chira bénh
khong thuoc BHYT

Noi tiép nhan

Phong Hanh chinh. SBT: 0254 3874528

Thoi gian tiép nhin

Thi 3 va tha 5 hang tuan, budi sang tir 07gio15 dén
10gi630, budi chiéu tir 13gio30 dén 15gid

Thoi gian giai quyét

Khong qua 08gid ké tir khi nhan hd so hop 1é

Trinh ty thyc hién

Poi véi khach hang:

- Budc 1: Xuat trinh dnh 4x6 phong trang, dang ky va dién
thong tin vao phiéu KSK tai phong Hanh chinh.

- Budc 2: Nop 18 phi KSK tai quiy thu vién phi.

- Budc 3: Kham chuyén khoa tai Khoa Kham bénh, 1am
cac xét nghiém, Xquang néu c6 chi dinh cia bac sy chuyén
khoa.

- Budc 4: Nop toan bd phiéu KSK va cac két qua Xét
nghiém, Xquang (néu c6) vé phong Hanh chinh.

- Budc 5: Nhan két qua KSK hoan chinh tai phong Hanh
chinh

Doi véi TTYT:

- Budc 1: Nhan vién tiép nhan anh, phat phiéu KSK, huéng
dan khach hang dién phiéu, déng dau gip lai vao anh,
huéng dan trinh tw KSK cho khach hang.

- Budc 2: Nhan lai phiéu KSK, vao sd KSK, trinh ky lanh
dao.

- Budc 3: Tra két qua KSK hoan chinh cho khach hang.




Gidy to lién quan

Anh 4x6 phong traing, CMND/Thé can cudce dé dbi chiéu.

L¢ phi

Theo quy dinh tai Thong tu 37/2018/TT-BYT

3. QUY TRINH KHAM SUC KHOE PINH KY.

TRUNG TAM Y TE HUYEN XUYEN MQC

QUY TRINH KHAM SUC KHOE
Poi twong KSK Pinh ky

Can cu phap ly

- Luat kham bénh, chita bénh s 40/2009/QH12 ngay
23/11/20009;

- Thong tu 09/2023/TT-BTY ngay 05/3/2023 cua B Y
huéng dan kham sire khoe.

- Thong tu 37/2018/TT-BYT ngay 30/11/2018 cia By Y té
vé quy dinh murc ti da khung gia, dich vy kham, chira bénh
khong thuoc BHYT

Noi tiép nhin

Phong Hanh chinh. SBT: 0254 3874528

Thaoi gian tiép nhin

Thi 3 va thr 5 hang tuan, budi sang tir 07gid15 dén
10gi630, budi chiéu tir 13gio30 dén 15gid

Thoi gian giai quyét

Khong qua 30h d6i véi truong hop kham méi, 08 gid d6i
v6i truong hop kham dinh ky tir 1an tha 2 tro 1én.

Trinh ty thyc hién

Poi véi khach hang:

- Budc 1: Xuat trinh anh 4x6 phong trang, ding ky va dién
thong tin vao phiéu KSK tai phong Hanh chinh.

- Budc 2: Nop 18 phi KSK tai quiy thu vién phi.

- Budce 3: Lam cac xét nghiém va chup XQ tai khoa XN-
CPHA, kham chuyén khoa tai Khoa Kham bénh d6i véi
d6i tugng kham lan dau, doi voi dbi twong kham tir 1an thi
hai tr¢ di chi kham 1am sang (khong lam xét nghiém,
Xquang tru truong hop c6 chi dinh cua bac sy).

- Budc 4: Nhan cac két qua Xét nghiém, XQ; ndp toan bd
phiéu KSK va két qua XN vé phong Hanh chinh.

- Budc 5: Nhan két qua KSK hoan chinh tai phong Hanh
chinh

D6i véi TTYT:

- Budc 1: Nhan vién tiép nhan anh, phat bo phiéu KSK,
huéng dan khach hang dién phiéu, dong dau giap lai vao
anh, huéng dan trinh ty KSK cho khach hang.




- Bu6c 2: Nhan lai phiéu KSK va két qua can 1am sang,
vao sd KSK, trinh ky ldnh dao.
- Bude 3: Tra két qua KSK hoan chinh cho khach hang.

Gidy to lién quan

Anh 4x6 phong traing, CMND/Th¢ cin cude dé dbi chiéu.

L¢ phi

Theo quy dinh tai Thong tu 37/2018/TT-BYT




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-07T10:19:02+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Vũ Văn Nam<namvv@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-07T10:23:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-07T10:23:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-07T10:23:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-07T10:23:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-07T10:23:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-07T10:25:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-07T10:25:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-07T10:25:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc<ttytxuyenmoc@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




